
STT HỌ VÀ TÊN NỮ DÂN TỘC NĂM SINH NƠI SINH CHỖ Ở HỌ TÊN CHA HỌ TÊN MẸ
1 Vũ Duy An Kinh 04/09/2012 Phú Quốc - Kiên Giang Tổ 10 - KP8 Vũ Quốc Dũng Ngô Thị Bích Thảo
2 Phạm Hùng Anh Kinh 18/06/2012 Phú Quốc - Kiên Giang Tổ 10 - KP8 Phạm Ngọc Sơn Cao Thị Mỹ Nhung
3 Hà Lâm Tâm Anh ü Kinh 16/05/2012 BV Từ Dũ TP.HCM Tạm trú KP 11 Hà Văn Giàu Lâm Thị Ngọc Hạnh
4 Lữ Thế Anh Kinh 19/03/2011 BVĐK khu vực tỉnh An Giang Tạm trú  KP11 Lữ Thanh Hùng Nguyễn Ngọc Hiệp
5 Nguyễn Ngân Anh ü Kinh 13/09/2012 BV quân dân Y Khánh Hòa Tạm trú KP11 Nguyễn Minh Anh Trần Thị Thanh Thảo
6 Phạm Diệp Anh ü Kinh 04/03/2012 Xuân Trường - Nam Định Tạm trú KP11 Phạm Văn Tuấn Nguyễn Thị Nghĩa
7 Trần Hải Đăng Kinh 04/08/2012 Hồng Ngự - Đồng Tháp Tạm trú Tổ 7- KP5 Trần Thanh Long Hứa Thị Ngọc Hà
8 Vũ Hải Đăng Kinh 21/03/2012 Phú Quốc - Kiên Giang Tổ 7 - KP5 Vũ Văn Sáng Nguyễn Thị Ngọc
9 Nguyễn Tiến Dũng Kinh 20/09/2012 Phú Quốc - Kiên Giang Tạm trú  KP11 Nguyễn Lan Phan Thị Tuyết

10 Biện Thanh Giang Kinh 16/06/2012 Kiên Lương- Kiên Giang KP11 Biện Viện Tiến Nguyễn Thị Hà
11 Huỳnh Ngọc Hân ü Kinh 08/11/2012 Phú Quốc - Kiên Giang KP 11 Huỳnh Duy Tân Nguyễn Thị Hướng Dương
12 Huỳnh Văn Hiếu Kinh 18/04/2012 BVĐK Kiên Giang Tổ 10- KP8 Huỳnh Văn Phương Lê Thị Trinh Em
13 Trần Thị Kim Hoa ü Kinh 16/07/2012 Phú Quốc - Kiên Giang KP11 Trần Thanh Tùng Nguyễn Thị Nở
14 Nguyễn Trần Gia Huy Kinh 05/06/2012 Phú Quốc - Kiên Giang Tổ 12 - KP8 Nguyễn Văn Xuân Trần Kim Phước
15 Nguyễn Gia Huy Kinh 10/12/2012 BVĐK Kiên Giang KP 11 Nguyễn Ngọc Thảo Vũ Thị Kim Cúc
16 Nguyễn Chi Gia Huy Kinh 15/12/2012 Chương Mỹ- Hà Nội Tạm trú Tổ 33 - KP5 Nguyễn Chi Tiến Đỗ Thị Mai Phương
17 Huỳnh Vũ Khang Kinh 05/09/2012 BV Hạnh Phúc - An Giang Tổ 10 - KP8 Huỳnh Bạch Long Nguyễn Thijh Mỹ Duyên
18 Lê Thiên Kim ü Kinh 01/09/2012 BVĐK Triều An- TP.HCM KP11 Lê Thanh Nhi Nguyễn Thị Ánh Hồng
19 Thái Thư Kỳ ü Kinh 20/05/2012 BVĐK Cần Thơ TT - KP12 Thái Minh Tâm Phạm Thúy Oanh
20 Nguyễn Hải Lâm Kinh 18/03/2012  KP11 Nguyễn Tấn Công Nguyễn Ngọc Trinh
21 Danh Ngô Hoàng Long Khmer 24/08/2012 Phú Quốc - Kiên Giang KP11 Danh Quy Lên Ngô Thị Hồng Đào
22 Nguyễn Minh Long Kinh 28/06/2012 Châu Phú - An Giang Tạm trú KP11 Nguyễn Thị Mỹ Tiên
23 Chu Thị Kim Ngân ü Kinh 23/08/2012 Phú Quốc - Kiên Giang TT- KP11 Chu Đình Lâm Nguyễn Thị Lựu
24 Nguyễn Kim Ngân ü Kinh 13/03/2012 Chợ Mới - An Giang Tạm trú  Tổ 15- KP8 Nguyễn Văn Tới Phan Thị Hồng Thang
25 Trần Anh Bảo Ngọc ü Kinh 22/07/2012 Phú Quốc - Kiên Giang Tổ 3 - KP5 Trần Mai Tấn Đạt Đặng Thị Việt Anh
26 Ngô Đức Nhân Kinh 29/12/2012 BV ĐH Y Dược TP.HCM Tạm trú Tổ 11- KP5 Ngô Quang Chinh Nguyễn Thị Sen
27 Nguyễn Hoàng Nhật Kinh 17/06/2012 Phú Quốc - Kiên Giang KP5 Nguyễn Anh Khoa Nguyễn Thị Kiều Trang
28 Lê Tấn Phát Kinh 08/01/2012 BV Từ Dũ TP.HCM Tổ 30 - KP5 Lê Thanh Nhàn Lâm Thị Mỹ Hồng
29 Ngô Đức Phước Kinh 18/10/2012 Phú Quốc - Kiên Giang KP11 Ngô Đức Hùng Trần Thị  Danh
30 Lâm Kiều Phương ü Kinh 29/02/2012 BV sản nhi Cà Mau Tạm trú KP 11 Lâm Văn Tuấn Nguyễn Thị Ngọc Diễm
31 Trịnh Hoàng Quân Kinh 01/04/2012 Phú Quốc - Kiên Giang Tổ 32 - KP5 Trịnh Khắc Toản Nguyễn Thị Phương
32 Đỗ Văn Thọ Kinh 25/02/2012 Phú Quốc - Kiên Giang Tổ 10 - KP8 Đỗ Ngọc Mau Trần Thị Thanh Thúy
33 Hoàng Anh Thư ü Kinh 26/11/2012 Phú Quốc - Kiên Giang  KP11 Hoàang Đức Thanh Hoàng Thị Hương
34 Trần Ngọc Đan Thư ü Kinh 16/12/2012 Long Khánh- Đồng Nai Tạm trú KP11 Trần Nam Trung Trần Thị Mỹ Oanh
35 Khưu Minh Thư ü Kinh 02/08/2012 BVĐK Sóc Trăng Tạm trú KP11 Khưu Tuấn Phương Phạm Thị Tuyết Nga
36 Nguyễn Quốc Tính Kinh 23/05/2012 BVĐK Kiên Giang Tạm trú Tổ 33- KP5 Nguyễn Quốc Thanh Nguyễn Thị Kim Phượng
37 Hồ Ngọc Trân ü Kinh 12/05/2012 BVĐK Bình Minh Tạm trú KP11 Hồ Văn Thông Nguyễn Thị Em
38 Bùi Thùy Trang ü Kinh 23/10/2012 BVĐK Kiên Giang Tạm trú Tổ 7- KP5 Bùi Vũ Công Phan Huỳnh Mai
39 Nguyễn Quốc Trung Kinh 12/11/2012 BVĐK Kiên Giang Tổ 14 - KP8 Nguyễn Quốc Việt Nguyễn Thị Thúy Hằng
40 Nguyễn Gia Tuấn Kinh 28/02/2012 Phú Quốc - Kiên Giang Tổ 32- KP5 Nguyễn Trọng Thái Lê Thị Thu Trang
41 Lê Bảo Vy ü Kinh 09/09/2012 Phú Quốc - Kiên Giang KP 11 Lê Văn Phúc Anh Lay Mỹ Ngọc
42 Trần Như Ý ü Kinh 14/12/2011 BV Đa Khoa An Giang Tạm trú Tổ 2 - KP5 Trần Phước Linh Lê Thị Bích Ngọc
43 Trần Thị Như Ý ü Kinh 16/06/2012 Phú Quốc - Kiên Giang KP11 Trần Đức Oánh Nguyễn Thị Bảy
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Sĩ số: 43; nữ: 19; dân tộc: 1 (Khmer)                         GV CHỦ NHIỆM: Nguyễn Thị Kiều Chinh



STT HỌ VÀ TÊN NỮ DÂN TỘC NĂM SINH NƠI SINH CHỖ Ở HỌ TÊN CHA HỌ TÊN MẸ
1 Nguyễn Bảo Anh ü Kinh 08/11/2012 BV Thanh Nhàn Hà Nội Tạm trú KP 11 Nguyễn Văn Đức Nguyễn Quỳnh Hoa
2 Trần Minh Anh ü Kinh 12/09/2012 BVĐK Cần Thơ Tạm trú Tổ 13- KP8 Trần Thế Mạnh Lê Mỹ Tú
3 Phạm Tường Anh Kinh 14/10/2012 BV Hùng Vương, TPHCM KP 5 Phạm Tấn Trinh Ngô Thị Thảo
4 Nguyễn Kim Gia Bảo Kinh 26/12/2012 Long Xuyên - An Giang Tạm trú Tổ 12 - KP8 Nguyễn Thanh Duy Nguyễn Thị Tú Loan
5 Nguyễn Thanh Bình Kinh 21/12/2012 BVĐK tỉnh Hà Nam Tạm trú Tổ 33- KP5 Nguyễn Bá Ninh Vũ Thị Giang
6 Phạm Mai Cúc ü Kinh 09/11/2010 Phú Quốc - Kiên Giang Tổ 10 - Kp8 Phạm Mai Liên
7 Trần Minh Đăng Kinh 17/12/2012 BVĐK Kiên Giang Tạm trú KP5- Cây Thông CD Trần Văn Khánh Nguyễn Thị Gấm
8 Ngô Thành Đạt Kinh 29/08/2012 Phú Quốc - Kiên Giang Tổ 8 - KP5 (KP11) Ngô Kim Sơn Phạm Thị Lệ Hằng
9 Phạm Được Kinh 08/03/2011 Phú Quốc - Kiên Giang Tổ 10- KP8 Phạm Văn Phước Phạm Thị Oanh

10 Kim Thái Hà ü Khmer 21/11/2012 Long Xuyên - An Giang Tổ 18 - KP5 (KP 11) Kim Ngọc Tiền Hồ Thị Minh Tuyền
11 Trần Ngọc Hân ü Kinh 20/05/2012 Cái Nước - Cà Mau 219 Nguyễn Thái Bình, KP 8 Trần Hồng Đào
12 Đoàn Duy Hiếu Kinh 12/12/2012 Bà Rịa- Vũng Tàu Tạm trú Tổ 33 - KP5 (KP11) Đoàn Duy Anh Võ Đặng Hồng Nhung
13 Nguyễn Huỳnh Hương ü Kinh 11/02/2012 BVĐK trung tâm An Giang Tạm trú Tổ 7-  KP5(KP11) Huỳnh Thị Liên
14 Bùi An Huy Kinh 30/10/2012 Phú Quốc - Kiên Giang Tổ 8- KP5 (KP 11) Bùi Văn Thuấn Hồ Thị Hợi
15 Đoàn Nhất Khoa Kinh 10/05/2012 BVĐK Cần Thơ Tạm trú  Tổ 30- KP5 Đoàn Khoa Minh Nguyễn Thị Tố Uyên
16 Lê Tuấn Kiệt Kinh 06/01/2012 BVĐK tư nhân Bình An Tạm trú Tổ 9- KP5 (KP11) Lê Văn Chí Đặng Ngọc Phương
17 Trần Kiều Loan ü Kinh 03/06/2012 BVĐK tỉnh Bạc Liêu Tổ 5- KP5 (KP11) Trần Quốc Dũng Trần Ngọc Giàu
18 Huỳnh Hải Long Kinh 11/08/2012 BV sản nhi Cà Mau Tạm trú Tổ 3- KP5 (KP11) Huỳnh Hải Hồ Bùi Thị Mỹ Ngân
19 Nguyễn Minh Long Kinh 23/02/2012 Ninh Kiều - Cần Thơ Tạm trú Tổ 1 - KP5 Nguyễn Phú Thọ Trần Thị Mỹ Loan
20 Trần Đình Long Kinh 21/08/2012 Phú Quốc - Kiên Giang Tạm trú Tổ 8- KP5 (KP11) Trần văn Thành Phạm Ngọc Nhiều
21 Nguyễn Hoàng Nhật Mai ü Kinh 05/06/2012 Phú Quốc - Kiên Giang TT Khu 8- Tổ 14 Nguyễn Tuấn Kiệt Trương Tuyết Nhung
22 Ưng Hoàng Ngân ü Hoa 19/06/2012 Phú Quốc - Kiên Giang Tổ 14 - KP8 Ưng Ôn Nám Huỳnh Thị Bích
23 Nguyễn Song Nghi ü Kinh 10/11/2012 BVĐK Kiên Giang Tổ 1 - KP8 Nguyễn Bé Hai Nguyễn Thị Huyền Trâm
24 Huỳnh Trọng Nghĩa Kinh 16/10/2012 BVĐK huyện Phú Tân TT- KP11 Huỳnh Thanh Sang Nguyễn Thị Thúy
25 Lý Trung Nguyên Kinh 05/07/2012 Phú Quốc - Kiên Giang Tổ 10 - KP8 Lý Thị Mỹ Thơ
26 Mai Lý Nguyên Kinh 12/09/2012 Châu Thành - An Giang Tạm trú Tổ 3- KP5 Mai Lý Huỳnh Phạm Kim Ngân
27 Lý Trần Nhân Kinh 22/05/2012 Phú Quốc - Kiên Giang KP5 Lý Thanh Trung Trần Thị Yến Bông
28 Trịnh Hoàng Phúc Kinh 12/08/2012 Cái Nước - Cà Mau Tạm trú Tổ 2 - KP5 Trịnh Văn Ngờ Nguyễn Thị Mum
29 Nguyễn Thị Nhã Phương ü Kinh 02/07/2012 BV Trung Ương Huế Tạm trú Tổ 4- KP5 Nguyễn Thị Mai
30 Đào Ngọc Phượng ü Kinh 10/07/2012 Phú Quốc - Kiên Giang Tổ 32 - KP5 (KP11) Đào Trường Sơn Đào Thị Thanh Nhan
31 Nguyễn Thế Quân Khmer 12/17/11 Thới Bình - Cà Mau Tạm trú KP11 Nguyễn Bích Thùy
32 Trần Lê Ngọc Quyên ü Kinh 25/04/2012 Phú Quốc - Kiên Giang Tạm trú  KP5- Trần Thị Mỹ Lan
33 Hồ Chí Tài Kinh 09/05/2012 Phú Quốc - Kiên Giang Tổ 7- KP5 Hồ Chí Tâm Võ Thị Hồng Loan
34 Đặng Anh Thư ü Kinh 23/07/2012 BV phụ sản Bình Dương Tạm trú KP 11 Đặng Hiếu Hưng Phan Thị Phương Uyên
35 Trần Nguyễn Anh Thư ü Kinh 04/108/2012 BVĐK Phú Quốc, KG Tổ 6- KP4 Trần Văn On Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
36 Đoàn Ngọc Trân ü Kinh 02/09/2012 Hòn Đất - Kiên Giang Tạm trú Tổ 10 - KP8 Đoàn Thị Ngọc Huyền
37 Võ Bảo Trân ü Kinh 01/11/2012 BVĐK Kiên Giang  KP 11 Võ Hoài Sơn Nguyễn Thị Ánh Hồng
38 Nguyễn Ngọc Mỹ Trinh ü Kinh 22/09/2012 Xuân Lôc- Đồng Nai Tạm trú Tổ 30- KP5 Nguyễn Nhâm Toàn Phạm Thị Minh Hiếu
39 Vũ Đức Tú Kinh 31/05/2012 Rạch Giá - Kiên Giang Tổ 26 - KP5 Vũ Đức Toàn Mai Thị Xuyến
40 Bùi Cao Vương Kinh 27/06/2012 Phú Quốc - Kiên Giang KP 11 Bùi Ngọc Tứ Triệu Thị Huyền Trang
41 Trần Như Ý ü Kinh 15/02/2012 BVĐK Kiên Giang Tổ 13- KP8 Trần Minh Tâm Lê Thị Thúy Loan
42 Nguyễn Thị Hải Yến ü Kinh 05/12/2012 Phú Quốc - Kiên Giang KP11 Nguyễn Đăng Thụ Cao Thị Nguyệt
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